
ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ IA CHIM

DANH SÁCH
GIÁO VIÊN MẪU GIÁO 3-5 TUỔI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ TRÔNG TRƯA

ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP NGÀY 20/10/2025
Học kì I, năm học 2025-2026 (tháng 11,12 năm 2025)

STT Họ và tên Chức vụ Trường
Lớp chủ
nhiệm

Số lượng trẻ
3-5 bán trú

Đối tượng

Số
tháng
thực
hiện

Số tiền
hỗ

trợ/thán
g

Kinh phí Ghi chú

I Trường Mầm non Tuổi Ngọc 1.400.000

1 Nganh
Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Ngọc Lớp MG

ghép 3,4,5
tuổi  thôn
Plei Druân

Tổng số trẻ
bán trú 14

(Độ tuổi 3-4:
7 em; Độ

tuổi 4-5: 7
em)

Khoản c Điều 4 Nghị định
số 277/2025/NĐ-CP

2 700.000 1.400.000
01 định

mức
2 Trần Thu Hà

Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Ngọc

II Trường Mầm non Tuổi Hoa 8.400.000

1 Y Yiu
Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Hoa

Lớp MG 4 -
5 tuổi

 Rơ Wăk

Độ tuổi 4
tuổi: 30 trẻ

Khoản c Điều 4 Nghị định
số 277/2025/NĐ-CP

2 700.000 1.400.000
02 định

mức
2

Nguyễn Thị
Miên

Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Hoa

Khoản c Điều 4 Nghị định
số 277/2025/NĐ-CP

2 700.000 1.400.000

3 Lê Thị Hồng
Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Hoa

Lớp MG
ghép 3,4

tuổi Jơ Rợp

Độ tuổi 3
tuổi: 10 trẻ.

Độ tuổi 4
tuổi: 25 trẻ

Khoản c Điều 4 Nghị định
số 277/2025/NĐ-CP

2 700.000 1.400.000
02 định

mức
4 Y Nưng

Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Hoa

Khoản c Điều 4 Nghị định
số 277/2025/NĐ-CP

2 700.000 1.400.000

5
Đặng Thị Thanh
 Tuyền

Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Hoa

Lớp MG 3 -
4 tuổi Rơ

Wăk

Độ tuổi 3
tuổi: 24 trẻ

Khoản c Điều 4 Nghị định
số 277/2025/NĐ-CP

2 700.000 1.400.000
02 định

mức
6 Y Hoanh

Giáo
viên

Trường MN
Tuổi Hoa

Khoản c Điều 4 Nghị định
số 277/2025/NĐ-CP

2 700.000 1.400.000

Tổng cộng 9.800.000
Danh sách có 08 giáo viên hưởng 07 định mức ./.
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